
TT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Đơn vị

Số tiền 

được hỗ 
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1 Số 

tháng
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chú

01 Điểu A Mốt 2/2/2016 Hoa Đào      149.000 Điều 3 khoản 1 9               1.341.000 

02 Lê Ngọc Diệu Anh 2/23/2016 Hoa Đào      149.000 Điều 3 khoản 1 9               1.341.000 

03 Y Swim Buôn Yă 9/8/2015 Hoa Đào      149.000 Điều 3 khoản 3 9               1.341.000 

04 Diệp Hưng Phát 8/27/2015 Hoa Đào      149.000 Điều 3 khoản 3 9               1.341.000 

05 Đinh Thị Bảo Thi 8/15/2015 Hoa Đào      149.000 Điều 3 khoản 3 9               1.341.000 

06 Đinh Thị Bảo Yến 8/16/2015 Hoa Đào      149.000 Điều 3 khoản 3 9               1.341.000 

07 Kiều Nguyễn Lan Anh 4/25/2015 Hoa Đào      149.000 Điều 3 khoản 3 9               1.341.000 

08 Chề Trí Quang 4/11/2015 Hoa Đào      149.000 Điều 3 khoản 1 9               1.341.000 

09 Khuất Hoàng Quân 5/5/2015 Hoa Đào      149.000 Điều 3 khoản 3 9               1.341.000 

10 Nguyễn Hồng Khang 9/22/2015 Hoa Đào      149.000 Điều 3 khoản 1 9               1.341.000 

11 Lê Văn Hoàng Bảo 11/10/2015 Hoa Đào      149.000 Điều 3 khoản 1 9               1.341.000 

12 Từ Gia Bảo 10/28/2015 Hoa Đào      149.000 Điều 3 khoản 1 9               1.341.000 

13 Phạn Bảo Tính 10/23/2014 Hoa Đào      149.000 Điều 3 khoản 1 9               1.341.000 

14 Nguyễn Trọng Khôi 25/04/2014 Hoa Đào      149.000 Điều 3 khoản 3 9               1.341.000 

15 Nguyễn Thanh Nam 3/3/2014 Hoa Đào      149.000 Điều 3 khoản 1 9               1.341.000 

16 Huỳnh Minh Thư 3/16/2014 Hoa Đào      149.000 Điều 3 khoản 3 9               1.341.000 

17 Điểu Danh 1/20/2014 Hoa Đào      149.000 Điều 3 khoản 1 9               1.341.000 

(Đính kèm Quyết định số:             /QĐ-UBND, ngày    tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk R'lấp)

(Thời gian hưởng 9 tháng, gồm tháng 9, 10, 11, 12 năm 2019 và tháng 1, 2, 3, 4, 5 năm 2020)

1. Trường MN Hoa Đào, số lượng 29 em

Mẫu số 01

PHÊ DUYỆT DANH SÁCH TRẺ EM MẪU GIÁO ĐƯỢC HỖ TRỢ ĂN TRƯA THEO NGHỊ ĐỊNH 06/2018/NĐ-CP

Năm học 2019 - 2020



18 Cao Chí Tài 8/31/2014 Hoa Đào      149.000 Điều 3 khoản 3 9               1.341.000 

19 Nguyễn Huỳnh Hương Giang 1/12/2014 Hoa Đào      149.000 Điều 3 khoản 3 9               1.341.000 

20 Nguyễn Trí Tâm 8/18/2014 Hoa Đào      149.000 Điều 3 khoản 3 9               1.341.000 

21 Trần Đồng Gia Vinh 6/11/2014 Hoa Đào      149.000 Điều 3 khoản 1 9               1.341.000 

22 Nông Kế Phát 10/13/2014 Hoa Đào      149.000 Điều 3 khoản 1 9               1.341.000 

23 Nguyễn Thị Cẩm Ly 3/22/2014 Hoa Đào      149.000 Điều 3 khoản 3 9               1.341.000 

24 Trần Thị Ngọc Linh 11/2/2014 Hoa Đào      149.000 Điều 3 khoản 3 9               1.341.000 

25 Phạm Nguyễn Anh Tâm 6/12/2014 Hoa Đào      149.000 Điều 3 khoản 1 9               1.341.000 

26 Chề Thuyên Ngân 3/17/2014 Hoa Đào      149.000 Điều 3 khoản 1 9               1.341.000 

27 Hen Hy 25/12/2014 Hoa Đào      149.000 Điều 3 khoản 1 9               1.341.000 

28 Dương Ngọc Diệp 3/10/2014 Hoa Đào      149.000 Điều 3 khoản 1 9               1.341.000 

29 Nguyễn Hồng Kiều 9/22/2014 Hoa Đào      149.000 Điều 3 khoản 1 9               1.341.000 

1 Nguyễn Thị Mỹ Nhung 7/7/2014 Vàng Anh      149.000 Điều 3 khoản 1 9               1.341.000 

2 Đào Duy Tân 11/1/2015 Vàng Anh      149.000 Điều 3 khoản 1 9               1.341.000 

3 Tằng Hoàng Thành 15/6/2015 Vàng Anh      149.000 Điều 3 khoản 1 9               1.341.000 

4 Lương Thanh Phong 17/1/2015 Vàng Anh      149.000 Điều 3 khoản 1 9               1.341.000 

5 Nguyễn Phạm Thiên Ân 30/6/2015 Vàng Anh      149.000 Điều 3 khoản 1 9               1.341.000 

6 Giệp Định Thiên Di 26/2/1017 Vàng Anh      149.000 Điều 3 khoản 1 9               1.341.000 

7 Trần Ngọc Khôi 3/9/2014 Vàng Anh      149.000 Điều 3 khoản 1 9               1.341.000 

8 Hoàng Gia Phú 6/9/2015 Vàng Anh      149.000 Điều 3 khoản 1 9               1.341.000 

9 Trần Khánh Linh 19/3/2014 Vàng Anh      149.000 Điều 3 khoản 1 9               1.341.000 

10 Chu Hoàng Ngọc Yến 12/6/2016 Vàng Anh      149.000 Điều 3 khoản 1 9               1.341.000 

11 Mai Thị Kim Linh 6/1/2015 Vàng Anh      149.000 Điều 3 khoản 1 9               1.341.000 

12 Lầu Như Ý 12/5/2016 Vàng Anh      149.000 Điều 3 khoản 1 9               1.341.000 

3. Trường MN Hoa Hồng, số lượng 28 em

2. Trường MN Vàng Anh, số lượng 12 em



1 Thị Sao 01/02/2014 Hoa Hồng      149.000 Điều 3 khoản 1 9               1.341.000 

2 Thị Ngọc Diễm 11/01/1900 Hoa Hồng      149.000 Điều 3 khoản 1 9               1.341.000 

3 Điểu Gia Hữu 23/03/2014 Hoa Hồng      149.000 Điều 3 khoản 1 9               1.341.000 

4 Phạm Phương Thùy 30/11/2014 Hoa Hồng      149.000 Điều 3 khoản 1 9               1.341.000 

5 Điểu Đại 12/05/2015 Hoa Hồng      149.000 Điều 3 khoản 1 9               1.341.000 

6 Trịnh Xuân An 01/01/2015 Hoa Hồng      149.000 Điều 3 khoản 1 9               1.341.000 

7 Thị Kim 30/06/2015 Hoa Hồng      149.000 Điều 3 khoản 1 9               1.341.000 

8 Điểu JaMin 28/02/2015 Hoa Hồng      149.000 Điều 3 khoản 1 9               1.341.000 

9 Nguyễn Ngọc Châu Anh 30/11/2015 Hoa Hồng      149.000 Điều 3 khoản 1 9               1.341.000 

10 Thị Như ý 28/12/2015 Hoa Hồng      149.000 Điều 3 khoản 1 9               1.341.000 

11 Điểu Khiết 27/03/2015 Hoa Hồng      149.000 Điều 3 khoản 1 9               1.341.000 

12 Điểu Thịnh 25/10/2015 Hoa Hồng      149.000 Điều 3 khoản 1 9               1.341.000 

13 Thị Lệ 29/12/2016 Hoa Hồng      149.000 Điều 3 khoản 1 9               1.341.000 

14 Thị Như Ý 02/02/2016 Hoa Hồng      149.000 Điều 3 khoản 1 9               1.341.000 

15 Điểu Diệp 12/11/2016 Hoa Hồng      149.000 Điều 3 khoản 1 9               1.341.000 

16 Điểu Bảo Anh 01/08/2016 Hoa Hồng      149.000 Điều 3 khoản 1 9               1.341.000 

17 Lê Gia Huy 02/04/2016 Hoa Hồng      149.000 Điều 3 khoản 1 9               1.341.000 

18 Điểu RaMan 17/01/2017 Hoa Hồng      149.000 Điều 3 khoản 1 9               1.341.000 

19 Phạm Anh Duy 16/06/2015 Hoa Hồng      149.000 Điều 3 khoản 1 9               1.341.000 

20 Võ Mỹ Duyên 29/10/2015 Hoa Hồng      149.000 Điều 3 khoản 1 9               1.341.000 

21 Nguyễn Ngọc Ngân 08/04/2016 Hoa Hồng      149.000 Điều 3 khoản 1 9               1.341.000 

22 Nguyễn Ngọc Bích 08/04/2016 Hoa Hồng      149.000 Điều 3 khoản 1 9               1.341.000 

23 Nguyễn Thị Thùy Linh 15/07/2015 Hoa Hồng      149.000 Điều 3 khoản 1 9               1.341.000 

24 Hà Bình Minh 22/02/2014 Hoa Hồng      149.000 Điều 3 khoản 1 9               1.341.000 

25 Lê Thành Tiến 18/09/2015 Hoa Hồng      149.000 Điều 3 khoản 1 9               1.341.000 



26 Nguyễn Vũ Việt Anh 31/01/2015 Hoa Hồng      149.000 Điều 3 khoản 1 9               1.341.000 

27 Nguyễn Thị Trà My 18/04/2016 Hoa Hồng      149.000 Điều 3 khoản 1 9               1.341.000 

28 Hồ Thị Linh 18/09/2015 Hoa Hồng      149.000 Điều 3 khoản 1 9               1.341.000 

1 Hỷ Học Minh Hiệp 11/10/2014 Hoa Phượng      149.000 Điều 3 khoản 1 9               1.341.000 

2 Trần Hoàng Thanh Tú 7/1/2014 Hoa Phượng      149.000 Điều 3 khoản 1 9               1.341.000 

3 Đoàn Ngọc Quỳnh chi 1/4/2015 Hoa Phượng      149.000 Điều 3 khoản 1 9               1.341.000 

4 Trần Thị Thanh Ngọc 21/5/2015 Hoa Phượng      149.000 Điều 3 khoản 1 9               1.341.000 

5 Võ Quốc Khánh 16/9/2014 Hoa Phượng      149.000 Điều 3 khoản 1 9               1.341.000 

6 Thị Gia Hân 24/7/2014 Hoa Phượng      149.000 Điều 1 khoản 1 9               1.341.000 

1 Thị Thúy Hạnh 13/3/2014 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

2 Điểu Anh Tú 26/5/2014 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

3 Thị Phượng 1/12/2014 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

4 Thị Xương 25/5/2014 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

5 Thị Ngọc 15/1/2014 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

6 Điểu Quang 29/3/2014 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

7 Điểu Du 15/12/2014 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

8 Điểu Phạm 19/11/2014 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

9 Thị Lệ 22/2/2015 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

10 Thị Liên 7/8/2014 Họa My      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

11 Điểu Khen 25/8/2015 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

12 Điểu Ngọc Phan 26/9/2015 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

13 Điểu Xu Khen 15/12/2015 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

14 Thị Mỹ Hạnh 12/3/2015 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

4. Trường MN Hoa Phượng, số lượng 06 em

5. Trường MN Họa My, số lượng 115 em



15 Thị Nguyễn Tuyết Nghi 29/12/2015 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

16 Điểu Vỹ 10/7/2016 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

17 Điểu Thiên Phúc 24/9/2016 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

18 Điểu Anh Tuấn 13/3/2016 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

19 Điểu Hoàng Lê Vỹ 15/3/2016 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

20 Điểu Ánh Kem 15/3/2016 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

21 Điểu Si Băng 11/9/2016 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

22 Thị Yến Nhi 20/10/2015 Họa My      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

23 Lư Kim Anh 29/7/2015 Họa My      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

24 Nguyễn Văn Hưng 21/2/2015 Họa My      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

25 Huỳnh Long Thái Sơn 2/3/2015 Họa My      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

26 Điểu H. K. Vy Byă 11/7/2015 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

27 Điểu Nguyên 23/8/2015 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

28 Võ Trúc phương 6/4/2015 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

29 Thị Tuệ  30/8/2015 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

30 Thị Yến Nhi 20/10/2015 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

31 Bùi Phạm Tuyết Như 10/12/2015 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

32 Điểu Giu en 23/12/2015 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

33 Điểu Phạm 29/7/2015 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

34 Điểu Duy 3/6/2015 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

35 Thị H Thảo 14/5/2015 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

36 Thi H Kim 6/4/2015 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

37 Thị H Huệ 14/2/2015 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

38 Điểu Khiếp 15/1/2015 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

39 Thị Huệ 5/1/2015 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 



40 Thị Mi Sa 4/7/2015 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

41 Thị Sanh 7/4/2015 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

42 Thị Yến 11/11/2015 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

43 Thị Khả Di 17/12/2015 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

44 Thị Thơ 13/1/2015 Họa My      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

45 Điểu Trích 16/12/2015 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

46 Thị Vân Na Vy 18/7/2015 Họa My      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

47 Thị Ju Na 7/1/2015 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

48 Thị Li Sa 16/2/2015 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

49 Thị Man 1/4/2015 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

50 Điểu Hóa 21/11/2015 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

51 Thị Nghiêm 1/3/2015 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

52 Thị Ly 4/12/2015 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

53 Điểu Ben YaMin 1/1/2016 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

54 Thị Khen 1/7/2016 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

55 Điểu Chức 5/6/2016 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

56 Thị H Lê 4/3/2016 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

57 Thị Kít Ka 11/4/2016 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

58 Điểu KheVin 7/5/2016 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

59 Thị Diễm 4/3/2016 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

60 Điểu H Nhin 2/4/2016 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

61 H Khuyết 24/4/2016 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

62 Thị Du My 1/8/2014 Họa My      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

63 Thị H Diệp 19/4/2014 Họa My      149.000 Khoản 3 điều 4 9               1.341.000 

64 H Nhương 18/12/2014 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 



65 Điểu Phôn 1/3/2014 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

66 Điểu En ju Ly 31/7/2014 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

67 Điểu Y Băng 5/2/2014 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

68 Thị Dim 4/10/2014 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

69 Điểu Khâm 15/11/2014 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

70 Thị Nhê 1/1/2014 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

71 Thị Sia 1/1/2014 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

72 Điểu Dũng 8/10/2014 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

73 Điểu Trê 23/9/2014 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

74 Thị Kiều 21/11/2014 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

75 Điểu Pli 17/6/2014 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

76 Điểu Kty 24/9/2014 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

77 Thị Trâm 2/6/2014 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

78 Thị Châm 14/9/2014 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

79 Thị Gia Ân 20/7/2014 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

80 Điểu Nam 13/3/2014 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

81 Điểu Duy 30/8/2014 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

82 Điểu Huấn 22/8/2014 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

83 Điểu Y Sương 23/11/2014 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

84 Thị Hiết 16/3/2014 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

85 Hoàng Ngọc Lan Anh 6/3/2014 Họa My      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

86 Thị Linh 12/1/2014 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

87 Điểu Xa Phun 11/8/2014 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

88 Lê Quang Anh Khoa 24/8/2014 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

89 Thi Như ý 20/10/2015 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 



90 Trần Thị Yến Nhi 23/12/2015 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

91 Nguyễn Hà Thanh Trân 26/9/2015 Họa My      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

92 Nguyễn Gia Huy 5/1/2015 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

93 Điểu Anh Phan 21/09/2015 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

94 Điểu Cắt Điểu Y Khoa 21/8/2015 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

95 Hồ Trịnh Như Ý 16/05/2016 Họa My      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

96 Huỳnh Thiên Ân 9/3/2016 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

97 Nguyễn Như Ngọc 4/8/2014 Họa My      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

98 Doãn Trần Thủy Tiên 23/12/2014 Họa My      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

99 Phùng Quốc Phi 3/3/2014 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

100 Nguyễn Thị Thủy Tiên 25/11/2014 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

101 Điểu Hậu 3/11/2014 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

102 Điểu Sị 15/1/2014 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

103 Điểu Thanh 4/2/2014 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

104 Điểu Huy 10/8/2014 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

105 Chề Anh Kiệt 2/4/2014 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

106 Vắn Định Gia Long 9/9/2014 Họa My      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

107 Hoàng Phi 8/9/2014 Họa My      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

108 Thị RiVa 10/10/2014 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

109 Nguyễn Trần Sơn Quỳnh 23/6/2014 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

110 Điểu Mak 20/5/2014 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

111 Lăng Ngọc Quỳnh Chi 4/9/2014 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

112 Phạm Hồng Thiện Mỹ 10/8/2014 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

113 Ja Thị Ken Zy 18/10/2014 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

114 Thị Hương Thụy 7/11/2014 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 



115 Nguyễn Ngọc Tường An 18/06/2014 Họa My      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

1 Thị Khuyên 2014 Hoa Cúc      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

2 Thị Chít 2014 Hoa Cúc      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

3 Thị Khiết 2014 Hoa Cúc      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

4 Nguyễn Thị Trà My 2014 Hoa Cúc      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

5 Thị Triều 2014 Hoa Cúc      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

6 H Huệ 2014 Hoa Cúc      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

7 Thị Lệ 2014 Hoa Cúc      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

8 H Hiến 2014 Hoa Cúc      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

9 H Nhu 2014 Hoa Cúc      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

10 Y Luyết 2014 Hoa Cúc      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

11 H Thu 2015 Hoa Cúc      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

12 Thị Mi Ra 2015 Hoa Cúc      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

13 H Niu 2015 Hoa Cúc      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

14 H Phụng 2015 Hoa Cúc      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

15 Y Hữu 2015 Hoa Cúc      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

16 Điểu Dương Lộc 2015 Hoa Cúc      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

17 Điểu Thâu 2015 Hoa Cúc      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

18 Y Hiểu 2015 Hoa Cúc      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

19 H - Sao 2016 Hoa Cúc      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

20 Thị Trân 2016 Hoa Cúc      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

21 Y Lọc 2016 Hoa Cúc      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

22 Y Gia Kiệt 2016 Hoa Cúc      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

23 H Nguyn 2016 Hoa Cúc      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

6. Trường MN Hoa Cúc, số lượng 38 em



24 Y Sỹ 2016 Hoa Cúc      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

25 Nguyễn Thế Công Sơn 2015 Hoa Cúc      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

26 Y Chuyn 2015 Hoa Cúc      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

27 Y Du 2014 Hoa Cúc      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

28 Y Tiếp 2014 Hoa Cúc      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

29 Thị Bân Su 2015 Hoa Cúc      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

30 Y Thiên 2015 Hoa Cúc      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

31 Trương Thị Khánh Chi 2014 Hoa Cúc      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

32 Bùi Trần Thanh Bình 2015 Hoa Cúc      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

33 Trần Triệu An 2014 Hoa Cúc      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

34 Nguyễn Thị Bảo Xuyên 2014 Hoa Cúc      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

35 Y Điểu Lập 2014 Hoa Cúc      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

36 Nguyễn Anh Pháp 2015 Hoa Cúc      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

37 Đỗ Thị Tâm Đoan 2014 Hoa Cúc      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

38 Hồ Ngọc Danh 2015 Hoa Cúc      149.000 Khoản 3 điều 3 8               1.192.000 

1 Ừng Phát Quang 09.10.2014 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

2 Hồ Gia Bình 28.12.2014 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

3 Hoàng Thị Kim Ngân 24.02.2014 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

4 Hoàng Anh Khoa 09.02.2014 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

5 Nguyễn Thị Anh Thư 17.03.2014 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

6 Nguyễn Hoàng My 16.12.2914 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

7 Ng. Thị Ngọc Nhung 26.12.2014 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

8 Đào Đức Cường 25.11.2014 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

7. Trường MN Hoa Hướng Dương, số lượng 84 em



9 Sẻn Văn Bảo 30.09.2014 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

10 Chạc Như Ngọc 13.02.2014 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

11 Dịp Hoàng Anh 11.04.2014 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

12 Nông Quang Lực 19.08.2015 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

13 Hoàng Thanh Trúc 06.03.2015 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

14 Tằng Nguyệt Nga 21.01.2015 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

15 Sẻn Văn An 22.10.2015 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

16 Chạc Hưng Phát 04.01.2015 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

17 Ng. Thị  Ánh Linh 25.09.2015 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

18 Chu Đức Kiên 02.06.2015 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

19 Dương Tâm Như 08.02.2015 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

20 Lê Đình Đô 26.02.2016 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

21 Tằng Chính Võ 06.06.2016 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

22 Lộc Bảo Trân 27.07.2015 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

23 Vòng Ngọc Linh 14.8.2016 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

24 Vương Thái T.Nguyên 26.05.2014 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

25 Ng.Thị Bảo Ngọc 13.02.2014 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

26 Ng.Thị Bảo Trâm 11.04.2014 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

27 Nguyễn Hữu Thịnh 19.08.2015 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

28 Ng.Hữu Đăng Quân 06.03.2015 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

29 Cao Minh Toàn 21.01.2015 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

30 Phạm N. Bảo Trân 22.10.2015 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

31 Điểu Thuận 09.10.2014 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

32 Thị kim Hương 28.12.2014 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

33 Thị Hợi 24.02.2014 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 



34 Điểu Gia Nghiêm 09.02.2014 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

35 Thị Hiết 17.03.2014 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

36 Thị Ân 16.12.2914 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

37 Thị Gia Hợp 09.10.2014 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

38 Điểu Thị Gia Mỹ 28.12.2014 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

39 Thị Luy - A 24.02.2014 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

40 Điểu Minh Tiến 09.02.2014 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

41 Nguyễn Đức Anh 17.03.2014 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

42 Thị Hồng Khiên 16.12.2914 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

43 Thị Mi Du 22.02.2015 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

44 Thị Ra Hap 31.08.2015 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

45 Thị Giặc 01.09.2015 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

46 Thị Như Ý 24.01.2015 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

47 Thị H Sê Na 14.10.2015 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

48 Điểu Y Gia Trô 14.01.2015 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

49 Thị Hồng Ánh 30.11.2014 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

50 Thị Thảo Lê 28.07.2014 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

51 Điểu Y ZA Khun 30.04.2014 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

52 Thị Li Sun 04.12.2014 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

53 Thị Ly Oan 21.04.2014 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

54 Điểu Trung 18.09.2014 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

55 Điểu Y Ma La Ki 12.01.2015 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

56 Thị - H - Dza 30.3.2014 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

57 Điểu Y  Huyn 20.2.2015 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

58 Thị Diệp Phương 31.3.2014 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 



59 H Jun 07.4.2016 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

60 Nguyễn Hoàng Phát 15.7.2014 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

61 Lê Thị Thu Sương 18.9.2014 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

62 Tô Đức Tâm 18.6.2015 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

63 Phạm Văn Cương 26.9.2015 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

64 Huỳnh Minh Chúc 04.8.2015 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

65 Võ Thị Kim Thoa 15.6.2015 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

66 Điểu Thiện Ân 02.12.2015 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

67 Nguyễn Kiều Thư 29.5.2016 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

68 Ng.Hưng Hoài Thanh 19.9.2015 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

69 Ng. Dương Thái An 17.7.2015 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

70 Thị Ely 12.9.2015 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

71 Thị Na Út 12.10.2014 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

72 Trần Trọng Hiếu 29.2.2014 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

73 Phan Việt Hoàng 10.6.2014 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

74 Thị Anh Thư 26.2.2013 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

75 Nguyễn Khải Ka 07.4.2016 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

76 Hà Thiên Phúc 25.8.2014 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

77 Nguyễn Đình Hòa 12.9.2015 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

78 Ng. Thị bảo Ngọc 12.10.2014 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

79 Điểu  Thị Anh Thi 03.4.2015 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

80 Trinh Thị H. Thương 15.6.2015 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

81 Nguyễn Thanh Uyên 24.5.2016 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

82 Lê Văn Đương 10.02.2014 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

83 Nguyễn Thị Mỹ 31.6.2014 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 



84 Trần Thị Sương 12.4.2014 Hoa Hướng Dương      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

1 Lê Ngọc Hân 2/4/'2016 Hoa Huệ      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

2 Lê Khả Hân 4/2/2016 Hoa Huệ      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

3 Lê Bảo Hân 23/8/2016 Hoa Huệ      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

4 Nguyễn Thị Thảo Quyên 5/22/2015 Hoa Huệ      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

5 Phạm Minh Đức 9/7/2015 Hoa Huệ      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

6 Cao Nguyên Hồ Điệp 05/16/2015 Hoa Huệ      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

7 Lô Thị Uyển Nhi 9/7/2015 Hoa Huệ      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

8 Lê Bảo Châu 06/01/2015 Hoa Huệ      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

9 Lâm Tuấn Khang 11/6/2014 Hoa Huệ      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

10 Lê Thị Thảo 5/15/2013 Hoa Huệ      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

1 Triệu Thị Tố Trinh 28/04/2014 Hoa Lan      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

2 Hoàng Thế Anh 29/10/2014 Hoa Lan      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

3 Hoàng Anh Quý 28/01/2014 Hoa Lan      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

4 Nguyễn Triệu Đình Đông 27/04/2015 Hoa Lan      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

5 Cao Quốc Bảo 28/07/2014 Hoa Lan      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

6 Thạch Thị Thùy Vân 19/05/2014 Hoa Lan      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

7 Phạm Huy Vũ 01/08/2014 Hoa Lan      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

8 Tô Ngọc Quân 3/18/2014 Hoa Lan      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

9 Lâm Hoàng Chí Thiện 30/01/2015 Hoa Lan      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

10 Nguyễn Thị Thu Phương 08/06/2015 Hoa Lan      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

11 Nguyễn Thị Anh Thư 15/09/2015 Hoa Lan      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

12 Võ Hoàng Uyên Chi 10/08/2014 Hoa Lan      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

9. Trường MN Hoa Lan, số lượng 66 em

8. Trường MN Hoa Huệ, số lượng 10 em



13 Nguyễn Thành Trọng 29/06/2014 Hoa Lan      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

14 Nguyễn Thảo Vy 21/10/2015 Hoa Lan      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

15 Trần Thị Mỹ Quyên 27/09/2014 Hoa Lan      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

16 Nguyễn Triệu Trà My 22/12/2014 Hoa Lan      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

17 Hoàng Trung Hải 06/06/2015 Hoa Lan      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

18 Phạm Mai Chiến 28/03/2015 Hoa Lan      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

19 Lầu Yến Nhi 10/12/2015 Hoa Lan      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

20 Phạm Xuân Bình 10/09/2016 Hoa Lan      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

21 Phạm Đoàn Gia Huy 29/01/2016 Hoa Lan      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

22 Điểu Hồng Nhật 1/31/2006 Hoa Lan      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

23 Hồ Hồng Anh 22/04/2015 Hoa Lan      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

24 Đoàn Bảo Ngọc 06/09/2016 Hoa Lan      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

25 Mai Tú Quỳnh 18/01/2015 Hoa Lan      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

26 Nguyễn Hồ Hoài An 28/05/2016 Hoa Lan      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

27 Điểu Đương 08/02/2015 Hoa Lan      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

28 Điểu Lương Minh Hải 05/10/2015 Hoa Lan      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

29 Hoàng Oanh Như Quỳnh 30/04/2015 Hoa Lan      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

30 Nguyễn Thu Hằng 4/19/2015 Hoa Lan      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

31 Điểu Linh Đăm Vlang 31/05/2015 Hoa Lan      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

32 Điểu Nhí 10/6/2015 Hoa Lan      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

33 Chu Thiên Bảo 25/03/2015 Hoa Lan      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

34 Lầu Yến Nhi 10/12/2015 Hoa Lan      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

35 Hà Gia Mỹ 28/01/2015 Hoa Lan      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

36 Nguyễn Thị Thu Ngân 6/8/2015 Hoa Lan      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

37 Đặng Quốc Đạt 30/03/2016 Hoa Lan      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 



38 Điểu Minh Bé 5/6/2015 Hoa Lan      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

39 Điểu Vĩnh 3/22/2016 Hoa Lan      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

40 Tô Thị Kiều Linh 03/06/2015 Hoa Lan      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

41 Đặng Bảo Linh 5/22/2015 Hoa Lan      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

42 Tô Khánh Phong 04/02/2015 Hoa Lan      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

43 Điểu Thiên 9/1/2014 Hoa Lan      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

44 Phạm Đồng Gia Hân 1/23/2014 Hoa Lan      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

45 Lỷ Ngọc Thư Kỳ 12/26/2014 Hoa Lan      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

46 Hoàng Tiến Phát 11/10/2014 Hoa Lan      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

47 Thị Chi 6/1/2014 Hoa Lan      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

48 Trần Thị Hà Trân 10/20/2014 Hoa Lan      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

49 Nguyễn Trọng Thành 11/5/2014 Hoa Lan      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

50 Trần Ngọc Yến My 8/31/2015 Hoa Lan      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

51 Thị Nhã Uyên 3/30/2015 Hoa Lan      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

52 Bế Thái Hòa 10/29/2014 Hoa Lan      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

53 Thị Thuận 6/13/2014 Hoa Lan      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

54 Thị Tươi 9/21/2014 Hoa Lan      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

55 Kỳ Thị Lan 8/18/2014 Hoa Lan      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

56 Điểu Si Mê Ôn 9/20/2014 Hoa Lan      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

57 Điểu Hy Đăng Blang 8/16/2014 Hoa Lan      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

58 Trần Gia Bảo 5/4/2014 Hoa Lan      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

59 Điêu Thiên 1/14/2014 Hoa Lan      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

60 Thị Vân - Bon Ol 9/19/2014 Hoa Lan      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

61 Nguyễn Thị Bảo Trâm 11/12/2015 Hoa Lan      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

62 Nguyễn Thị Bảo Trân 04/05/2014 Hoa Lan      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 



63 Điểu Vũ Bù Gâr 28/05/2014 Hoa Lan      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

64 Phạm Văn Phước 04/01/2014 Hoa Lan      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

65 Phạm Thị Tiến 07/03/2015 Hoa Lan      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

66 Ngô Bảo Nghi 23/12/2014 Hoa Lan      149.000 Khoản 1 điều 3 9               1.341.000 

1 Hoàng Đăng Khôi 7/30/2015 Hoa Sim      149.000 Khoản 2 điều 3 9               1.341.000 

2 Vi Thị Ngọc Vân 3/16/2015 Hoa Sim      149.000 Khoản 2 điều 3 9               1.341.000 

3 Quách Thị Bảo Châu 12/18/2015 Hoa Sim      149.000 Khoản 2 điều 3 9               1.341.000 

4 Hoàng Trường Giang 10/8/2014 Hoa Sim      149.000 Khoản 2 điều 3 9               1.341.000 

5 Hoàng Linh Đan 7/12/2014 Hoa Sim      149.000 Khoản 2 điều 3 9               1.341.000 

6 Đinh Ngọc Nữ 9/4/2014 Hoa Sim      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

7 Bùi Gia Thịnh 2/27/2014 Hoa Sim      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

8 Hoàng Linh Đan 7/12/2014 Hoa Sim      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

9 Nguyễn Thị Trang 5/3/2014 Hoa Sim      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

10 Hoàng Phi Long 6/16/2015 Hoa Sim      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

11 Bùi Văn Qúy 12/24/2015 Hoa Sim      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

12 Lô Hồng Luyến 9/18/2015 Hoa Sim      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

13 Lô Thị Linh Nhi 8/8/2015 Hoa Sim      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

14 Hoàng Nguyễn Anh Thư 30/06/2014 Hoa Sim      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

15 Phạm Trần Khánh Vy 02/08/2015 Hoa Sim      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

16 Vũ Thị Tuyết Như 08/04/2014 Hoa Sim      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

17 Trần Bá Giang 25/01/2015 Hoa Sim      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

18 Trần Vũ Xuân Hiệp 10/09/2014 Hoa Sim      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

19 Trịnh Thị Thu Thủy 17/03/2014 Hoa Sim      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

20 Vũ Mạnh Hùng 14/09/2014 Hoa Sim      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

10. Trường MN Hoa Sim, số lượng 43 em



21 Trịnh Bảo Xuyến 18/05/2015 Hoa Sim      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

22 Trịnh Thị Yến Như 12/07/2014 Hoa Sim      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

23 Nguyễn Trần Minh Khang 24/01/2015 Hoa Sim      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

24 Lý Hoàng Yến 17/01/2015 Hoa Sim      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

25 Vũ Văn Khánh An 17/09/2015 Hoa Sim      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

26 Lô Phạm Tuấn Anh 10/24/2015 Hoa Sim      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

27 Đặng Lưu Mạnh Tiến 3/20/2014 Hoa Sim      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

28 Trần Bảo An 5/16/2014 Hoa Sim      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

29 Nguyễn Văn Kiệt 2/2/2014 Hoa Sim      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

30 Phạm Nguyên Khang 06/03/2014 Hoa Sim      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

31 Nguyễn Việt Đức 03/01/2014 Hoa Sim      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

32 Vi Thanh Trúc 22/12/2014 Hoa Sim      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

33 Trần Khắc Việt 13/07/2014 Hoa Sim      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

34 Hoàng Ngọc Yến Nhi 13/11/2015 Hoa Sim      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

35 Phạm Gia Bảo 21/11/2015 Hoa Sim      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

36 Vũ Tiến Khang 11/05/2015 Hoa Sim      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

37 Nguyễn Đức Toàn 16/11/2015 Hoa Sim      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

38 Trịnh Ngọc Bảo An 10/02/2015 Hoa Sim      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

39 Lương Thị Diễm Ny 15/07/2015 Hoa Sim      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

40 Hoàng Như Nguyệt 29/10/2015 Hoa Sim      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

41 Nguyễn Tố Như 09/04/2016 Hoa Sim      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

42 Trần Hoài Yến Nhi 18/12/2014 Hoa Sim      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

43 Nguyễn Hà Thái Anh 03/06/2015 Hoa Sim      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

1 Nguyễn Thị Ân Huệ 17/4/2014 Hoa Sen      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

11. Trường MN Hoa Sen, số lượng 16 em



2 Đào Thị Hồng Hà 04/6/2014 Hoa Sen      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

3 Phan Hữu Thiên Tích 18/8/2015 Hoa Sen      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

4 Nguyễn Mạnh Cường 10/12/2016 Hoa Sen      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

5 Phan Bảo Trân 14/6/2014 Hoa Sen      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

6 Nguyễn Minh Khang 12/5/2014 Hoa Sen      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

7 Trần Thị Hồng Nhung 02/5/2014 Hoa Sen      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

8 Nguyễn Thảo Vi 01/01/2015 Hoa Sen      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

9 Đào Anh Thư 18/8/2015 Hoa Sen      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

10 Hà Nguyễn Như Hoài 15/01/2015 Hoa Sen      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

11 Nguyễn Thị Cẩm Ly 08/06/2016 Hoa Sen      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

12 Nguyễn Xuân Phúc 24/02/2014 Hoa Sen      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

13 Phó Hoàng Thắng 16/11/2014 Hoa Sen      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

14 Trần Thị Ngọc Lan 11/11/2015 Hoa Sen      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

15 Đỗ Đắc Minh Đăng 13/01/2015 Hoa Sen      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

16 Lê Đức Thiện Minh 28/8/2015 Hoa Sen      149.000 Khoản 3 điều 3 9               1.341.000 

1 Hoàng Trung Kiên 20/4/2016 Hoa Mai      149.000 Khoản 1 - Điều 3 9               1.341.000 

2 Trần Ngọc Anh Thư 24/11/2016 Hoa Mai      149.000 Khoản 1 - Điều 3 9               1.341.000 

3 Ngô Đức Trương Hoàng 28/04/2016 Hoa Mai      149.000 Khoản 1 - Điều 3 9               1.341.000 

4 Đinh Ngọc Gia Hân 27/04/2016 Hoa Mai      149.000 Khoản 1 - Điều 3 9               1.341.000 

5 Thị Ja Vun 26/10/2016 Hoa Mai      149.000 Khoản 1 - Điều 3 9               1.341.000 

6 Thị Phẩm 27/04/2016 Hoa Mai      149.000 Khoản 1 - Điều 3 9               1.341.000 

7 Thị Ngôi 03/10/2016 Hoa Mai      149.000 Khoản 1 - Điều 3 9               1.341.000 

8 Điểu Yu Thin 19/01/2016 Hoa Mai      149.000 Khoản 1 - Điều 3 9               1.341.000 

9 H A Zun 08/12/2016 Hoa Mai      149.000 Khoản 1 - Điều 3 9               1.341.000 

12. Trường MN Hoa Mai, số lượng 54 em



10 Điểu Dương 16/04/2016 Hoa Mai      149.000 Khoản 1 - Điều 3 9               1.341.000 

11 Thị Thiên An 10/01/2016 Hoa Mai      149.000 Khoản 1 - Điều 3 9               1.341.000 

12 Thị Ân 21/11/2016 Hoa Mai      149.000 Khoản 1 - Điều 3 9               1.341.000 

13 Điểu Thế 04/01/2016 Hoa Mai      149.000 Khoản 1 - Điều 3 9               1.341.000 

14 Điểu Gia Khiên 08/12/2016 Hoa Mai      149.000 Khoản 1 - Điều 3 9               1.341.000 

15 Thị H Sa 18/07/2016 Hoa Mai      149.000 Khoản 1 - Điều 3 9               1.341.000 

16 Dương Thị Thanh Thảo 30/11/2015 Hoa Mai      149.000 Khoản 1 - Điều 3 9               1.341.000 

17 Trần Thị Khánh Vy 18/10/2015 Hoa Mai      149.000 Khoản 1 - Điều 3 9               1.341.000 

18 Trần Lê Thiên Hằng 21/05/2015 Hoa Mai      149.000 Khoản 1 - Điều 3 9               1.341.000 

19 Thị Ánh 17/11/2015 Hoa Mai      149.000 Khoản 1 - Điều 3 9               1.341.000 

20 Thị La Chi 14/09/2015 Hoa Mai      149.000 Khoản 1 - Điều 3 9               1.341.000 

21 Thị Bô Ra 14/11/2015 Hoa Mai      149.000 Khoản 1 - Điều 3 9               1.341.000 

22 Thị Dâu 04/05/2015 Hoa Mai      149.000 Khoản 1 - Điều 3 9               1.341.000 

23 Điểu Thái 10/07/2015 Hoa Mai      149.000 Khoản 1 - Điều 3 9               1.341.000 

24 Thị Cúc 04/02/2015 Hoa Mai      149.000 Khoản 1 - Điều 3 9               1.341.000 

25 Thị Hôn 17/01/2015 Hoa Mai      149.000 Khoản 1 - Điều 3 9               1.341.000 

26 Thị  H' Phia 22/04/2015 Hoa Mai      149.000 Khoản 1 - Điều 3 9               1.341.000 

27 Điểu Nghị 06/09/2015 Hoa Mai      149.000 Khoản 1 - Điều 3 9               1.341.000 

28 Dương Công Thế Mạnh 27/05/2014 Hoa Mai      149.000 Khoản 1 - Điều 3 9               1.341.000 

29 Nguyễn Gia Bảo 14/05/2014 Hoa Mai      149.000 Khoản 1 - Điều 3 9               1.341.000 

30 Thị Thư 15/12/2014 Hoa Mai      149.000 Khoản 1 - Điều 3 9               1.341.000 

31 Thị Ánh 30/06/2014 Hoa Mai      149.000 Khoản 1 - Điều 3 9               1.341.000 

32 Thị ALi 19/07/2014 Hoa Mai      149.000 Khoản 1 - Điều 3 9               1.341.000 

33 H Thị Sa Ra 14/04/2014 Hoa Mai      149.000 Khoản 1 - Điều 3 9               1.341.000 

34 Điểu K' Tín 10/01/2014 Hoa Mai      149.000 Khoản 1 - Điều 3 9               1.341.000 



35 Điểu Pilip 15/05/2014 Hoa Mai      149.000 Khoản 1 - Điều 3 9               1.341.000 

36 Thị Hoen 27/01/2014 Hoa Mai      149.000 Khoản 1 - Điều 3 9               1.341.000 

37 Điểu Tuân 12/07/2014 Hoa Mai      149.000 Khoản 1 - Điều 3 9               1.341.000 

38 K' Điểu Kiệt 10/04/2014 Hoa Mai      149.000 Khoản 1 - Điều 3 9               1.341.000 

39 Thị Hữu 17/12/2014 Hoa Mai      149.000 Khoản 1 - Điều 3 9               1.341.000 

40 H - Thị Oanh 28/07/2014 Hoa Mai      149.000 Khoản 1 - Điều 3 9               1.341.000 

41 Thị Bim 10/05/2014 Hoa Mai      149.000 Khoản 1 - Điều 3 9               1.341.000 

42 Thị Sa Tê 16/09/2014 Hoa Mai      149.000 Khoản 1 - Điều 3 9               1.341.000 

43 Dịp Minh Quý 29/10/2014 Hoa Mai      149.000 Khoản 1 - Điều 3 9               1.341.000 

44 Thị Nhu 13/07/2014 Hoa Mai      149.000 Khoản 1 - Điều 3 9               1.341.000 

45 Điểu Vọng 20/11/2014 Hoa Mai      149.000 Khoản 1 - Điều 3 9               1.341.000 

46 Điểu Y Bin 10/08/2014 Hoa Mai      149.000 Khoản 1 - Điều 3 9               1.341.000 

47 Thị An Na 17/05/2014 Hoa Mai      149.000 Khoản 1 - Điều 3 9               1.341.000 

48 Điểu Phê 04/01/2014 Hoa Mai      149.000 Khoản 1 - Điều 3 9               1.341.000 

49 Nguyễn Hoàng Hải 19/02/2016 Hoa Mai      149.000 Khoản 3 - Điều 3 9               1.341.000 

50 Y Thông 05/05/2016 Hoa Mai      149.000 Khoản 3 - Điều 3 9               1.341.000 

51 Và Trung Nam 25/05/2015 Hoa Mai      149.000 Khoản 3 - Điều 3 9               1.341.000 

52 Đào Việt Mỹ 18/02/2015 Hoa Mai      149.000 Khoản 3 - Điều 3 9               1.341.000 

53 Trần Tuấn Tú 23/06/2014 Hoa Mai      149.000 Khoản 3 - Điều 3 9               1.341.000 

54 Trương Tấn Vỹ 15/05/2014 Hoa Mai      149.000 Khoản 3 - Điều 3 9               1.341.000 

1 Nguyễn Thị Thùy Dung 30/05/2015 Lê Thị Hồng Gấm      149.000 Khoản 3 9               1.341.000 

2 Nguyễn Hà Quốc Đạt 14/08/2015 Lê Thị Hồng Gấm      149.000 Khoản 3 9               1.341.000 

3 Phan Ngọc Gia Linh 13/05/2015 Lê Thị Hồng Gấm      149.000 Khoản 3 9               1.341.000 

4 Trần Thị Tuyết Sương 29/07/2015 Lê Thị Hồng Gấm      149.000 Khoản 3 9               1.341.000 

13. Trường MN Lê Thị Hồng Gấm, số lượng 38 em



5 Võ Thanh Sang 26/10/2014 Lê Thị Hồng Gấm      149.000 Khoản 3 9               1.341.000 

6 Quách Tuấn Đạt 27/11/2014 Lê Thị Hồng Gấm      149.000 Khoản 3 9               1.341.000 

7 Điểu Ngọc Duy Khánh 7/1/2014 Lê Thị Hồng Gấm      149.000 Khoản 1 9               1.341.000 

8 Nguyễn Phước Sang 20/11/2014 Lê Thị Hồng Gấm      149.000 Khoản 3 9               1.341.000 

9 Thị Diều 16/02/2014 Lê Thị Hồng Gấm      149.000 Khoản 3 9               1.341.000 

10 Thị Thì 11/5/2014 Lê Thị Hồng Gấm      149.000 Khoản 1 9               1.341.000 

11 Điểu Trí 8/5/2014 Lê Thị Hồng Gấm      149.000 Khoản 1 9               1.341.000 

12 Thị Ka Duền 6/2/2015 Lê Thị Hồng Gấm      149.000 Khoản 1 9               1.341.000 

13 Nguyễn Trần Như Ngọc 12/1/2014 Lê Thị Hồng Gấm      149.000 Khoản 3 9               1.341.000 

14 Nguyễn Ngọc Dũng 23/10/2014 Lê Thị Hồng Gấm      149.000 Khoản 3 9               1.341.000 

15 Nguyễn Thị Mỹ Trâm 18/07/2014 Lê Thị Hồng Gấm      149.000 Khoản 3 9               1.341.000 

16 Nguyễn Võ Hải yến 30/09/2014 Lê Thị Hồng Gấm      149.000 Khoản 3 9               1.341.000 

17 Nguyễn Kiều Gia Huy 8/9/2014 Lê Thị Hồng Gấm      149.000 Khoản 3 9               1.341.000 

18 Thị Luy Gia 31/01/2016 Lê Thị Hồng Gấm      149.000 Khoản 1 9               1.341.000 

19 Thị Ngoai 26/01/2014 Lê Thị Hồng Gấm      149.000 Khoản 1 9               1.341.000 

20 Thị Hoa 3/2/2014 Lê Thị Hồng Gấm      149.000 Khoản 1 9               1.341.000 

21 Điểu Su Jun 13/11/2014 Lê Thị Hồng Gấm      149.000 Khoản 1 9               1.341.000 

22 Thị Nguyên 1/11/2014 Lê Thị Hồng Gấm      149.000 Khoản 1 9               1.341.000 

23 Thị LaZi 7/6/2015 Lê Thị Hồng Gấm      149.000 Khoản 1 9               1.341.000 

24 Cao Xuân Bắc 20/11/2014 Lê Thị Hồng Gấm      149.000 Khoản 1 9               1.341.000 

25 Thị Nguyệt Anh 17/07/2014 Lê Thị Hồng Gấm      149.000 Khoản 1 9               1.341.000 

26 Thị Hoen 2/1/2015 Lê Thị Hồng Gấm      149.000 Khoản 1 9               1.341.000 

27 Trần Đại Phát 23/2/2014 Lê Thị Hồng Gấm      149.000 Khoản 1 9               1.341.000 

28 Hồ Thu Trinh 22/05/2016 Lê Thị Hồng Gấm      149.000 Khoản 1 9               1.341.000 

29 Điểu Du 1/6/2015 Lê Thị Hồng Gấm      149.000 Khoản 1 9               1.341.000 



30 Thị Trách 12/2/2014 Lê Thị Hồng Gấm      149.000 Khoản 1 9               1.341.000 

31 Thị Sa Ra 17/7/2015 Lê Thị Hồng Gấm      149.000 Khoản 3 9               1.341.000 

32 Thị Vy 16/5/2016 Lê Thị Hồng Gấm      149.000 Khoản 3 9               1.341.000 

33 Thị JRuNa 16/10/2015 Lê Thị Hồng Gấm      149.000 Khoản 1 9               1.341.000 

34 Thị Za Luy 2/11/2014 Lê Thị Hồng Gấm      149.000 Khoản 1 9               1.341.000 

35 H Sen 4/1/2015 Lê Thị Hồng Gấm      149.000 Khoản 1 9               1.341.000 

36 H Thâm Bon Ting Wel Đăng 25/05/2016 Lê Thị Hồng Gấm      149.000 Khoản 3 9               1.341.000 

37 H Thuyn 16/3/2015 Lê Thị Hồng Gấm      149.000 Khoản 3 9               1.341.000 

38 Nguyễn Vĩnh Khánh Duy 10/9/2015 Lê Thị Hồng Gấm      149.000 Khoản 3 9               1.341.000 

1 Hoàng Trịnh Minh Hằng 18/12/2014 Sơn Ca      149.000 Khoản 3 9               1.341.000 

2 Nguyễn Thành Lương 7/10/2014 Sơn Ca      149.000 Khoản 3 9               1.341.000 

3 Hà Thị Minh Anh 7/4/2014 Sơn Ca      149.000 Khoản 3 9               1.341.000 

4 Nguyễn Hải  Đăng 28/01/2014 Sơn Ca      149.000 Khoản 3 9               1.341.000 

5 Lương Thùy Trang 3/4/2014 Sơn Ca      149.000 Khoản 3 9               1.341.000 

6 Nguyễn Tuấn Anh 30/04/2016 Sơn Ca      149.000 Khoản 3 9               1.341.000 

7 Tô Thảo Linh 28/12/2014 Sơn Ca      149.000 Khoản 3 9               1.341.000 

8 Lê Phương Linh 29/7/2014 Sơn Ca      149.000 Khoản 3 9               1.341.000 

9 Nguyễn Ngọc Hưng 16/7/2015 Sơn Ca      149.000 Khoản 3 9               1.341.000 

10 Nguyễn Thị Anh Thư 15/03/2014 Sơn Ca      149.000 Khoản 3 9               1.341.000 

11 Bùi Thị Quỳnh Anh 15/08/2014 Sơn Ca      149.000 Khoản 3 9               1.341.000 

12 Nguyễn Nhã Uyên 3/3/2016 Sơn Ca      149.000 Khoản 3 9               1.341.000 

13 Lê Lệ Quyên 15/11/2016 Sơn Ca      149.000 Khoản 3 9               1.341.000 

14 Trần Thị Ánh Hồng 25/06/2016 Sơn Ca      149.000 Khoản 3 9               1.341.000 

15 Trần Đại Quang 25/5/2014 Sơn Ca      149.000 Khoản 3 9               1.341.000 

14. Trường MN Sơn Ca, số lượng 38 em



16 Lý Quốc Trung 22/2/2014 Sơn Ca      149.000 Khoản 3 9               1.341.000 

17 Phạm T Thu Hương 18/3/2014 Sơn Ca      149.000 Khoản 3 9               1.341.000 

18 Phạm Q Diễm My 23/12/2015 Sơn Ca      149.000 Khoản 1 9               1.341.000 

19 Võ Ngọc Lệ Thương 3/2/2016 Sơn Ca      149.000 Khoản 1 9               1.341.000 

20 Trần Đức Anh 12/1/2016 Sơn Ca      149.000 Khoản 1 9               1.341.000 

21 Trần Lê Thủy Tiên 6/1/2014 Sơn Ca      149.000 Khoản 1 9               1.341.000 

22 Bùi Thì Hồng Ánh 28/3/2014 Sơn Ca      149.000 Khoản 1 9               1.341.000 

23 Điểu Thị Liêng 24/10/2014 Sơn Ca      149.000 Khoản 3 9               1.341.000 

24 Bùi Ngọc Quân 19/4/2015 Sơn Ca      149.000 Khoản 3 9               1.341.000 

25 Nguyễn Ngọc Dung 19/7/2014 Sơn Ca      149.000 Khoản 1 9               1.341.000 

26 K' Diệt 16/2/2014 Sơn Ca      149.000 Khoản 3 9               1.341.000 

27 Điểu Thiệng 17/5/2015 Sơn Ca      149.000 Khoản 1 9               1.341.000 

28 Điểu Kim 27/6/2015 Sơn Ca      149.000 Khoản 1 9               1.341.000 

29 Điểu Tín Trung 1/8/2015 Sơn Ca      149.000 Khoản 3 9               1.341.000 

30 Phạm Ngọc Diệp 11/7/2014 Sơn Ca      149.000 Khoản 3 9               1.341.000 

31 Điểu Anh Tuấn 27/8/2014 Sơn Ca      149.000 Khoản 1 9               1.341.000 

32 Điểu Thị Ánh 17/2/2014 Sơn Ca      149.000 Khoản 1 9               1.341.000 

33 Điểu Thị Thắm 25/1/2014 Sơn Ca      149.000 Khoản 1 9               1.341.000 

34 Thị Huyền 7/12/2015 Sơn Ca      149.000 Khoản 1 9               1.341.000 

35 Đặng Bình Nguyên 20/10/2015 Sơn Ca      149.000 Khoản 1 9               1.341.000 

36 Điểu Thị Lê 31/7/2016 Sơn Ca      149.000 Khoản 3 9               1.341.000 

37 Phạm Gia Bảo 30/7/2016 Sơn Ca      149.000 Khoản 1 9               1.341.000 

38 Nguyễn Trung Hiếu 11/8/2015 Sơn Ca      149.000 Khoản 1 9               1.341.000 

1 Bùi Ánh Dương 2015 Thỏ Ngọc      149.000 Khoản 3 9               1.341.000 

14. Trường MN tư thục Thỏ Ngọc, số lượng 07 em



2 Lò Nhân Nghĩa 2016 Thỏ Ngọc      149.000 Khoản 1 9               1.341.000 

3 Y Phong 2016 Thỏ Ngọc      149.000 Khoản 1 9               1.341.000 

4 Triệu Thị Kim Thanh 2016 Thỏ Ngọc      149.000 Khoản 3 9               1.341.000 

5 Lý Như Quỳnh 2016 Thỏ Ngọc      149.000 Khoản 3 9               1.341.000 

6 Nguyễn Bùi Thanh Nguyên 2016 Thỏ Ngọc      149.000 Khoản 3 9               1.341.000 

7 Hoàng Kỳ Khang 2016 Thỏ Ngọc      149.000 Khoản 3 9               1.341.000 

(Ấn định danh sách này có 14 trường và 584 học sinh)


